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MÔN TIẾNG VIỆT 

ĐỌC HIỂU: 

 Đọc thầm bài sau và trả lời câu hỏi 

                                    Quạt cho bà ngủ 

Ơi chích chòe ơi ! 

Chim đừng hót nữa, 

Bà em ốm rồi, 

Lặng cho bà ngủ. 

 

Bàn tay bé nhỏ 

Vẫy quạt thật đều 

Ngấn nắng thiu thiu 

Đậu trên tường trắng. 

 

Căn nhà đã vắng 

Cốc chén nằm im. 

Đôi mắt lim dim 

Ngủ ngon bà nhé. 

 

Hoa cam hoa khế 

Chín lặng trong vườn, 

Bà mơ tay cháu 

Quạt đầy hương thơm. 

                     Thạch Quỳ 

I/ Khoanh tròn vào đáp án đúng 

 

Câu 1: Em bé làm gì để chăm bà ốm?  

a. Nấu cháo cho bà.                                  

b. Quạt cho bà ngủ.  

c. Ru cho bà ngủ. 

 

Câu  2: Bài thơ nhắc đến hoa nào trong vườn bà ? 

a. Hoa cam, hoa khế.                                  

b. Hoa cau, hoa cam.  

c. Hoa cải, hoa khế. 

 

 



Câu 3: Tìm tiếng trong bài đọc: 

 - Có vần im: ....................................................................................................... 

 - Có vần oa: ....................................................................................................... 

 

II/ BÀI TẬP: 

Bài 1: Nối  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? 

 

Ve tranh                quả vai               đậu đua            tàu hoa               ngay thăng. 

Sức khoe            nghi ngơi                thư gian            cân thận               xin rượu.     

 

Bài 3: Điền vào chỗ trống 

a) g  hay  gh 

ngôi nhà …ỗ,          …ã say rượu ,             …i nhớ,             …ai   …óc. 

 

b) x  hay  s 

Học …inh,             bánh …inh nhật,          tròn  …oe,         …inh   …ắn .     

     

c) tr  hay  ch 

- Nắng vàng như mật ong   …ải nhẹ   …ên khắp cánh đồng. 

- …úng bay cao và cất tiếng hót. 

- Tiếng hót lúc   …ầm, lúc bổng. 

 

Bè gỗ 

Miệng em bé 

Ngôi nhà 

Hoa thủy tiên thả trôi sông. 

chúm chím. 

đang cho thuê. 

cánh trắng. 



Bài 4: Sắp xếp các từ sau để thành câu đúng ( Đầu câu viết hoa ) : 

          Em / ở trường  /  vui chơi /    bạn /   cùng. 

 

 

                 
                                    
                                    
 

 

                                   
                                    
                  
 

Tập ché p 

Đinh Bộ Lĩnh 

Thuở nhỏ, cậu bé Đinh Bộ Lĩnh rủ trẻ chăn 

trâ u trong là ng tập trận giả. Cậu được cá c bạn tô n 

là m tướng. Cậu lấy bô ng lau là m cờ đánh trận 

nà o thắng trận nấy. 

Có  lần thắng trận cậu mổ trâ u của chú đem 

khao cá c bạn. 
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Tập ché p  

Bà i : Đinh Bộ Lĩnh 


